
CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ TẤN ĐẠT
D20/26F2 Võ Văn Vân, ấp 4A, Xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
Hotline 0906 304 114 · 0702 169 189

BẢNG GIÁ & HƯỚNG DẪN BÁO GIÁ
KHỚP NỐI MỀM · KHỚP GIÃN NỞ · ỐNG MỀM INOX · GIA CÔNG THEO BẢN VẼ
Áp dụng từ tháng 10/2026

Sản phẩm của Tấn Đạt Flex được sản xuất tại xưởng Vĩnh Lộc, TP.HCM theo đúng kích thước, vật 
liệu và kiểu kết nối khách hàng yêu cầu. Vì vậy đơn giá được báo theo từng đơn hàng. Quý 
khách gửi thông tin ở mục dưới, chúng tôi tư vấn và báo giá qua Zalo, điện thoại hoặc email.

1. THÔNG TIN CẦN CHUẨN BỊ 2. CÁCH GỬI YÊU CẦU

✓ Loại sản phẩm (khớp nối mềm, khớp 
giãn nở, ống mềm…)

✓ Đường kính DN / phi và chiều dài
✓ Kiểu kết nối: mặt bích (tiêu chuẩn), ren, 

rắc co, clamp
✓ Áp lực, nhiệt độ, môi chất làm việc
✓ Số lượng và địa chỉ giao hàng
✓ Bản vẽ hoặc ảnh mẫu (nếu có)

HOTLINE · ZALO (24/7)
0906 304 114
ĐIỆN THOẠI
0702 169 189
EMAIL
khopgiannoinox.vn@gmail.com
WEBSITE
khopgiannoinox.vn

Quét mã xem bảng giáCAM KẾT CỦA TẤN ĐẠT FLEX

HÀNG CHÍNH HÃNG Hàng chính hãng, đúng xuất xứ và đầy đủ giấy tờ
CHUYÊN NGHIỆP Đội ngũ chuyên viên là những kỹ sư nhiều kinh nghiệm và được đào tạo 

trong ngoài nước
BẢO HÀNH 24/7 Dịch vụ kỹ thuật về bảo hành sản phẩm 24/7. Địa điểm toàn quốc và 

thời gian xử lý trong vòng 24 tiếng
BÁN HÀNG TIN CẬY Tư vấn, cung cấp giải pháp trước và sau bán hàng tin cậy
CẠNH TRANH Giá cả cạnh tranh, chiết khấu cao cho khối lượng lớn
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DANH MỤC SẢN PHẨM BÁO GIÁ

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN GIÁ

KHỚP NỐI MỀM  (19)
1 Khớp Nối Mềm Inox Chống Rung Mặt Bích Inox · Mặt bích Liên hệ báo giá

2 Khớp nối mềm Model inox 304 Inox 304 Liên hệ báo giá

3 Khớp nối mềm inox / khớp chống rung / gia công tai 
vĩnh lộc

Inox Liên hệ báo giá

4 Khớp nối mềm inox gia công tại thành phố hồ chí 
minh

Inox Liên hệ báo giá

5 KHỚP NỐI MỀM INOX / KHỚP CHỐNG RUNG Inox Liên hệ báo giá

6 Khớp Nối mềm Kết Nối  Mặt Bích 10kA Inox Một Đầu 
Cố Định , Một Đầu Xoay

Inox · Mặt bích Liên hệ báo giá

7 Địa Chỉ Gia Công Ống Mềm Inox Kết Nối Hai Đầu 
Racco Gang

Inox · Rắc co Liên hệ báo giá

8 Khớp Nối Mềm / Khớp Giản Nở Đường Ống / Giảm 
Chấn / Giảm Rung

Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

9 Ống Ruột Gà Bọc Lưới Inox 304 Inox 304 Liên hệ báo giá

10 Khớp Nối Mềm Racco Inox / Clem Inox / Ren Trong / 
Ren Ngoài Sản Xuất Tại Bình Hưng Hoà  Tphcm

Inox · Rắc co Liên hệ báo giá

11 Khớp Nối mềm Inox DN50 Kết Nối Hai Đầu Mặt Bích 
Jis10k Inox

DN50 · Inox · Mặt bích Liên hệ báo giá

12 Khớp Mềm Inox Kết Nối 2 Đầu Clamp Inox DN50 x 
300 mm

DN50 X 300 MM · Inox · 
Clamp

Liên hệ báo giá

13 khớp nối mềm inox kết nối mặt bích jis10k inox 1 đầu 
cố định 1 đầu xoay DN 50

DN 50 · Inox · Mặt bích Liên hệ báo giá

14 Khớp nối mềm kết nối mặt bích jis10k thép 1đầu cố 
đinh 1đầu xoay DN150

DN150 · Thép · Mặt bích Liên hệ báo giá

15 khớp nối mềm kết nối mặt bích pn16 1đầu cố định 1 
đầu xoay DN200

DN200 · Mặt bích Liên hệ báo giá

16 KHỚP NỐI MỀM KẾT NỐI 2 ĐẦU MB CỐ ĐỊNH Mặt bích Liên hệ báo giá

17 Ống mềm inox kết nối 2 đầu rắc co vi sinh Inox · Rắc co Liên hệ báo giá

18 KHỚP NỐI MỀM DN100 KẾT NỐI 2 ĐẦU MB JIS10K 
INOX 1 ĐẦU CỐ ĐỊNH 1 ĐẦU XOAY

DN100 · Inox · Mặt bích Liên hệ báo giá

19 Ống mềm inox kết nối 1đầu cong 1đâu thẳng inox 
DN25

DN25 · Inox Liên hệ báo giá

KHỚP GIÃN NỞ – KHỚP CO GIÃN  (8)
20 KHỚP NỐI GIÃN NỞ NHIỆT Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

21 KHỚP CHỐNG RUNG MẶT BÍCH GIA CÔNG THEO YÊU 
CẦU tại thành phô hồ chí minh

Mặt bích Liên hệ báo giá

22 khớp nối giãn nở inox /Khớp co giãn inox Inox Liên hệ báo giá

23 Khớp giãn nở inox - Khớp nối giãn nở inox Inox Liên hệ báo giá

24 Khớp Nối Giản Nở Nhiệt Inox Inox Liên hệ báo giá
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DANH MỤC SẢN PHẨM BÁO GIÁ

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN GIÁ

25 Gia Công Sản Xuất Khớp Nối Mềm  / Khớp Co Giản / 
Khớp Giản Nở  Tại Vĩnh Lộc Bình Chánh Tp.hcm

Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

26 Khớp Co Giãn Bù Trừ Pasty Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

27 Khớp Giản Nở Inox Kết Nối 2 Đầu MB Jis10k Thép Inox · Mặt bích Liên hệ báo giá

ỐNG MỀM INOX  (16)
28 Ống Mềm PTFE Bọc Lưới Inox: Lựa Chọn Số 1 Cho Môi 

Trường Khắc Nghiệt
Inox Liên hệ báo giá

29 Ống Nối Các loại  Đầu Ren / Nối Ren Ren Liên hệ báo giá

30 Gia Công Ống Mềm Inox Một Đầu Công Một Đầu 
Thẳng

Inox Liên hệ báo giá

31 Ống Mềm Inox Kết Nối Đầu D Và F Inox Liên hệ báo giá

32 Ống Mềm Inox, Ống Hơi Chịu Nhiệt Sản Xuất Tại 
TP.hcm

Inox Liên hệ báo giá

33 Ống Mềm Inox Kết Nối Các Loại Đầu Ren Tại Vĩnh Lộc Inox · Ren Liên hệ báo giá

34 Ống Mềm Inox  304 Chịu Nhiệt Inox Liên hệ báo giá

35 ỐNG MỀM INOX CHỊU NHIỆT / HƠI / KHÍ / GAS/ XĂNG /
DẦU

Inox Liên hệ báo giá

36 Ống Dẫn Bằng Thép Không  Rỉ 304, 316 Chịu Nhiệt 
Độ Cao Tại Vĩnh Lộc

Thép Liên hệ báo giá

37 ỐNG MỀM INOX CHỊU NHIỆT / REN TRONG CÔN LÕM 
TẠI VĨNH LỘC TPHCM

Inox · Ren Liên hệ báo giá

38 Địa Chỉ Gia Công Ống Mềm Inox Ren Trong Côn Lõm 
Tại TP.HCM

Inox · Ren Liên hệ báo giá

39 ỐNG MỀM INOX KẾT NỐI 1ĐẦU CONG 1ĐÂU THẴNG 
INOX DN20

DN20 · Inox Liên hệ báo giá

40 Ống Mềm  Inox Không Lưới Kết Nối 2 Đầu Lem Inox 
DN15

DN15 · Inox Liên hệ báo giá

41 Ống mềm inox kết nối 2 đầu ren côn lõm thép DN32 
x 500mm

DN32 X 500MM · Inox · Ren 250.000 ₫

42 Ống mềm inox kết nối 2 đầu ren côn lõm thép Inox · Ren Liên hệ báo giá

43 KHỚP NỐI MỀM 2 ĐẦU KÉP INOX 304 Inox 304 Liên hệ báo giá

BÔ CHỐNG RUNG · BỘ HÚT NƯỚC CHỐNG XOÁY  (9)
44 Đĩa Chống Xoáy Nước Tại Thanh Phố Hồ Chí Minh Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

45 Gia Công Đĩa Chống Xoáy Nước Tại Thanh Phố Hồ Chí 
Minh

Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

46 BỘ HÚT NƯỚC CHỐNG XOÁY / ĐĨA CHỐNG XOÁY 
BƠM CHỮA CHÁY

Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

47 BỘ HÚT NƯỚC CHỐNG XOÁY Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

48 Thiết Bị Chống Xoáy / Đĩa Chống Xoáy Bồn Nước Theo yêu cầu Liên hệ báo giá
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DANH MỤC SẢN PHẨM BÁO GIÁ

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN GIÁ

49 Bộ Hút Nước Chống Xoáy / Đĩa Chống Xoáy Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

50 Gia Công Khớp Chống Rung / Bô Thường / Bô Inox / 
Ống  Xả Mềm

Inox Liên hệ báo giá

51 Địa Chỉ Gia Công Bô Chống Rung Động Cơ /Bô Xe 
Nâng  / Bô Xe Tải / Ống Xã Mềm Ô Tô /Ống Bô Xả Inox

Inox Liên hệ báo giá

52 BÔ CHỐNG RUNG Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

GIA CÔNG HÀN THEO BẢN VẼ  (10)
53 Gia Công Ống Không Lưới - Mặt Bích Theo Yêu Cầu Mặt bích Liên hệ báo giá

54 Nhận Gia Công Theo Bản Vẽ Theo Mẫu Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

55 Gia Công Xe Đẩy Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Theo 
Yêu Cầu

Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

56 GIA CÔNG THẬP HÀN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

57 ỐNG ĐÚC HÀN LẮP 2 ĐẦU MẶT BÍCH THÉP / INOX 
304 / INOX 316

Inox 316 · Mặt bích Liên hệ báo giá

58 ỐNG INOX XUYÊN VÁCH / ỐNG SLEEVE / ỐNG BU ÂM 
TƯỜNG

Inox Liên hệ báo giá

59 Gia Công Ống Cứng / Gia Công Bu Âm Tường Có Lá 
Chắn

Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

60 Gia Công Đường Hàn / Khớp Nối  mềm  / Khớp Chống 
Rung Lắp Bích

Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

61 Gia Công Đường Hàn / Khớp Nối Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

62 Gia Công Bu Âm Tường Có Lá Chắn Theo yêu cầu Liên hệ báo giá

Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu nên đơn giá chính thức được thể hiện trong báo giá cho từng 
đơn hàng. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết và chính sách cho khối lượng lớn.
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